
Phụ lục 

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƢỞNG LƢƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (ĐỢT 44) 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA H’LEO 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /11/2021 của UBND tỉnh) 

 

TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, 

phân 

xƣởng 

làm 

việc 

Loại 

hợp 

đồng lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm 

bắt đầu 

tạm hoãn 

thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng 

lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Mức hỗ 

trợ theo 

quy định 

(đồng) 

Hỗ trợ bổ sung 

(đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ 

(đồng) 

Tài khoản của ngƣời lao 

động nhận tiền hỗ trợ (tên 

TK - số TK - tên ngân 

hàng) 

Số CMND/ 

CCCD 

NLĐ 

đang 

mang 

thai 

NLĐ 

đang 

nuôi con 

hoặc 

chăm 

sóc thay 

thế trẻ 

em dƣới 

06 tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 14 

  Lớp Mẫu giáo độc lập tƣ thục Búp Sen Xanh                 

  Trần Thị Ánh Thi 
Giáo 

viên 

Xác định 

thời hạn 
01/09/2018 6611033708 30/09/2021 

Từ 30/09/2021 

đến 30/12/2021 
3.710.000      3.710.000  

Trần Thị Ánh Thi 

63310000579673 

Ngân hàng BIDV Ea H'leo 

066183003245 
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